           UBND HUYỆN GIA LÂM
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                                                                NĂM HỌC 2019 – 2020
	THỨ
	TIẾT
	1A1
	1A1
	1A3

	HAI
	SÁNG
	1
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ

	
	
	2
	Toán
	Học vần
	Học vần

	
	
	3
	TD
	Học vần
	Học vần

	
	
	4
	Học vần
	TD
	Toán

	
	
	5
	Học vần
	Toán
	TD

	
	CHIỀU
	6
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	Đạo đức

	
	
	7
	Đạo đức
	Mĩ thuật
	HDH

	
	
	8
	HDH
	HDH
	Mĩ thuật

	
	
	9
	
	
	

	BA
	SÁNG
	1
	T ANH 1
	Toán
	Học vần

	
	
	2
	Học vần
	T ANH 1
	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	T ANH 1

	
	
	4
	Toán
	Học vần
	Toán

	
	
	5
	
	
	

	
	CHIỀU
	6
	Thủ công
	Thể dục TC
	Thủ công

	
	
	7
	HDH
	Thủ công
	Thể dục TC

	
	
	8
	Thể dục TC
	HDH
	HDH

	
	
	9
	HĐTT
	HĐTT
	HĐTT

	TƯ
	SÁNG
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	4
	TNXH
	TNXH
	TNXH

	
	
	5
	
	
	


	
	CHIỀU
	6
	Mĩ thuật TC
	Âm nhạc TC
	HDH

	
	
	7
	Âm nhạc TC
	Mĩ thuật TC
	HĐTT

	
	
	8
	HDH
	HDH
	Âm nhạc TC

	
	
	9
	HĐTT
	HĐTT
	HĐTT

	NĂM
	SÁNG
	1
	T ANH
	Toán
	Học vần

	
	
	2
	Học vần
	T ANH
	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	T ANH

	
	
	4
	Toán
	Học vần
	Toán

	
	
	5
	
	
	

	
	CHIỀU
	6
	A Nhạc
	Đọc sách
	HDH

	
	
	7
	HDH
	A Nhạc
	Đọc sách

	
	
	8
	Đọc sách
	HDH
	A Nhạc

	
	
	9
	
	
	

	SÁU
	SÁNG
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	2
	Học vần
	Học vần
	Mĩ thuật TC

	
	
	3
	HDH
	HDH
	Học vần

	
	
	4
	HĐTT
	HĐTT
	HDH

	
	
	5
	
	
	

	
	CHPIỀU
	6
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	7
	HĐTT
	HĐTT
	HĐTT

	
	
	8
	Sinh hoạt chuyên môn

	
	
	9
	


